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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
Hiện trạng phát triển công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 1996 – 2005, định hướng phát triển đến 2010 và 2020.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 213/SKHĐT-TH ngày 10/02/2006, về việc triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006 – 2020, trong đó yêu cầu thực hiện báo cáo chuyên đề về hiện trạng và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Sở Công nghiệp Đồng Nai đánh giá kết quả phát triển công nghiệp giai đoạn 1996 – 2005, định hướng và phương hướng phát triển công nghiệp Đồng Nai đến 2010 và 2020 gồm các nội dung sau:
- Phần I: Hiện trạng phát triển công nghiệp giai đoạn 1996 – 2005.

- Phần II: Định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến 2010 và 2020.

PHẦN I
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
GIAI ĐOẠN 1996 - 2005
I.1. Những kết quả đạt được

I.1.1. Phát triển cơ sở sản xuất công nghiệp

Giai đoạn 1996 – 2005, ngành công nghiệp Đồng Nai đã phát triển thêm 2.654 cơ sở sản xuất, trong đó chủ yếu là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và ĐTNN, riêng ĐTNN trong vòng 10 năm qua đã đi vào hoạt động thêm 372 dự án (bình quân 1 năm số dự án ĐTNN đi vào hoạt động là 37 dự án). Các thành phần kinh tế quốc doanh, cùng với quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang doanh nghiệp cổ phần nên số lượng giảm dần. Tình hình phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp thể hiện qua bảng sau:

	Danh môc
	N¨m 
	Tèc ®é t¨ng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	Tæng sè c¬ së 
	6.540
	7.604
	9.194
	3,1
	3,9
	3,5

	- QD Trung ­​¬ng
	42
	35
	35
	-3,6
	0,0
	-1,8

	- QD §Þa ph​­¬ng
	32
	29
	20
	-1,9
	-7,2
	-4,6

	- Ngoµi quèc doanh
	6.438
	7.378
	8.739
	2,8
	3,4
	3,1

	- §Çu t­​ n​­íc ngoµi
	28
	162
	400
	42,1
	19,8
	30,5


Đến năm 2005, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 9.194 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó: Quốc doanh 55 doanh nghiệp; đầu tư nước ngoài 400 doanh nghiệp; ngoài quốc doanh 8.739 cơ sở gồm: 9 hợp tác xã, 280 doanh nghiệp tư nhân, 350 công ty TNHH + cổ phần và 8.100 hộ cá thể.

I.1.2. Tình hình tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

Với mục tiêu thực hiện công nghiệp hoá, trong giai đoạn 1996 - 2005, công nghiệp Đồng Nai đã tăng trưởng với tốc độ cao, kết quả như sau:

§vt: Tû ®ång.

	Danh môc 
	N¨m 
	Tèc ®é t¨ng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	1. GTSXCN (Gi¸ C§ 1994)
	7.139
	17.992
	42.476
	20,3
	18,7
	19,5

	- QD Trung ­​¬ng
	3.205
	4.375
	6.564
	6,4
	8,4
	7,4

	- QD §Þa ph​­¬ng
	569
	1.107
	2.475
	14,2
	17,5
	15,8

	- Ngoµi quèc doanh
	563
	1.873
	5.894
	27,2
	25,8
	26,5

	- §Çu t­​ n​­íc ngoµi
	2.803
	10.637
	27.544
	30,6
	21,0
	25,7

	2. C¬ cÊu (%)
	100
	100
	100
	
	
	

	- QD Trung ­​¬ng
	44,9
	24,3
	15,5
	
	
	

	- QD §Þa ph​­¬ng
	8,0
	6,2
	5,8
	
	
	

	- Ngoµi quèc doanh
	7,9
	10,4
	13,9
	
	
	

	- §Çu t­​ n​­íc ngoµi
	39,3
	59,1
	64,8
	
	
	


Giai đoạn 1996 – 2005, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so bình quân cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn là 19,5%/năm, cụ thể:

- Giai đoạn 1996 - 2000, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 1991-1995, năm đầu của kế hoạch 5 năm 1996-2000, Công nghiệp Đồng Nai tiếp tục thu hút có kết quả vốn đầu tư trong và ngoài nước nên tốc độ phát triển khá cao, tăng 33,4% so với năm 1995. Từ giữa năm 1997 và đỉnh cao vào năm 1998, Công nghiệp Đồng Nai cũng như công nghiệp cả nước bị ảnh hưởng lớn bởi khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực nên tốc độ phát triển giảm dần, năm 1997 tăng 21,46%, năm 1998 tăng 15,8%, năm 1999 tăng 14,7%. Sang năm 2000, công nghiệp của tỉnh phát triển khả quan hơn, tốc độ tăng trưởng đạt 17,02%. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn là 20,3%/năm. Sự tăng trưởng nhanh của ngành Công nghiệp đã đưa tỷ trọng GDP ngành công nghiệp đến năm 2000 đạt 52,2%, tăng 8,7% so với mục tiêu chương trình đặt ra (mục tiêu là 43,5%).
- Giai đoạn 2001 – 2005, thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VII, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng phát huy những tiềm năng và lợi thế của tỉnh, ngành công nghiệp Đồng Nai tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2001 - 2005 đạt 18,7%/năm, vượt mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010, tầm nhìn 2020 (mục tiêu quy hoạch giai đoạn 2001- 2005 tăng trưởng GTSXCN 15,7%/năm), góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2005 đạt 57% tổng GDP toàn tỉnh (mục tiêu quy hoạch cơ cấu GDP công nghiệp đến 2005 là 56,1%).

Tình hình phát triển các thành phần kinh tế như sau:

1. Công nghiệp Quốc doanh Trung ương (CNQDTW)

Kết quả giai đoạn 1996 – 2005, CNQDTW đã duy trì được mức tăng trưởng ổn định, bình quân 7,4%/năm. Tuy nhiên, cơ cấu GTSXCN đã giảm mạnh từ 44,9% năm 1995 xuống 24,3% năm 2000 và còn 15,5% năm 2005, do công nghiệp đầu tư nước ngoài tăng nhanh, cùng với quá trình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước một số doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, cụ thể:
- Giai đoạn 1996 – 2000, với ưu thế về công nghệ, tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất những sản phẩm quan trọng, góp phần phát triển công nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp giữ  được tốc độ phát triển nhanh như: Cty khai thác đá Hóa An, Cty Đường Biên Hòa, Cty bột giặt Net, Cty gạch men Thanh Thanh, Cty SACOM, VINAPPRO, Cty tấm lợp và VLXD... Nhìn chung CNQDTW tăng trưởng tương đối ổn định, dao động từ 6-8%/năm, tốc độ phát triển bình quân hàng năm thời kỳ này đạt 6,4%/năm.

- Giai đoạn 2001 – 2005, CNQDTW tiếp tục đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất những sản phẩm quan trọng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 8,4%/năm. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và tích cực mở rộng thị trường để phát triển như Công ty gạch men Thanh Thanh, Công ty Cà phê Biên Hòa, Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Nhà máy phân lân Long Thành... 
2. Công nghiệp Quốc doanh địa phương (CNQDĐP) 

Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 1996 – 2005 đạt 15,8%/năm, trong đó: 

- Giai đoạn 1996 – 2000 tốc độ phát triển bình quân giai đoạn đạt 14,2%/năm, CNQDĐP chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị toàn ngành, giảm từ 8% năm 1995 xuống còn 6,2% năm 2000 do đầu tư nước ngoài tăng nhanh và tình hình sắp xếp doanh nghiệp trong năm 1999, 2000.
- Giai đoạn 2001-2005, CNQDĐP tăng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 17,5%/năm, đây là mức tăng trưởng cao của công nghiệp địa phương những năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao như Công ty thuốc lá Đồng Nai, công ty May Đồng Tiến, công ty khai thác đá Đồng Nai, công ty XD và SXVLXD Biên Hoà, công ty khai thác cát Đồng Nai... Tuy nhiên, tỷ trọng so với toàn ngành giảm từ 6,2% năm 2000 xuống còn 5,8% năm 2005, do công nghiệp đầu tư nước ngoài tăng nhanh, cùng với quá trình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần một số doanh nghiệp.

3. Công nghiệp ngoài quốc doanh (CNNQD)

Với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước phát triển sản xuất, tạo cho công nghiệp ngoài quốc doanh có tốc độ phát triển cao, bình quân thời kỳ 1996 – 2005 đạt 26,5%/năm. CNNQD tuy chiếm tỷ trọng nhỏ 7,9% năm 1995 nhưng đã được nâng lên 10,4% vào năm 2000 và 13,9% năm 2005. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp QDTW và QDĐP chuyển sang cổ phần. Bên cạnh đó nhiều cơ sở đầu tư mới với qui trình SX hiện đại, vốn lớn như: Cty cổ phần Bao bì ĐN, XN Vĩnh Hưng, Cty TNHH ôxy Đồng Nai, Công ty DONA Bitís, Công ty King Phong, Công ty King Minh, Công ty Diệu Thương... 

4. Công nghiệp Đầu tư nước ngoài (CNĐTNN)

Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 1996 – 2005 đạt 26,5%/năm, trong đó: 

- Giai đoạn 1996 – 2000, với việc tiếp tục mở cửa kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, những năm đầu của kế hoạch 1996-2000, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đầu tư nước ngoài đạt mức nhảy vọt, năm 1996 đạt 62,26%, năm 1997 đạt 35,7%. Năm 1998 là năm công nghiệp đầu tư nước ngoài gặp phải khó khăn do khủng hoảng tài chính nên sản xuất chỉ tăng 23,3% so năm 1997. Năm 1999 tăng 19,43%, năm 2000 tăng 21,12%. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2000 đạt 30,6%/năm. Đến năm 2000, tỷ trọng CNĐTNN đã tăng từ 39,3% năm 1995 lên 59,1% tổng giá trị SXCN trên địa bàn.

- Bước sang năm 2001, trước những khó khăn của tình hình thế giới, tình đầu tư nước ngoài có chiều hướng chậm lại nên tốc độ tăng trưởng GTSXCN năm 2001 tăng 13,7% so năm 2000. Sang năm 2002, tình hình đầu tư khả quan hơn, tốc độ tăng trưởng đạt 17,5% so năm 2001. Năm 2003, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục có những chuyển biến tốt, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và tích cực mở rộng thị trường. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001 – 2005 là 21%/năm. Đến năm 2005 tỷ trọng CNĐTNN đã chiếm 64,8% tổng GTSXCN toàn ngành, điều đó thể hiện CNĐTNN sẽ có những tác động mạnh đến sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong những năm tới.
I.1.3. Tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp (GDPCN)

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GDP) công nghiệp giai đoạn 1996 – 2000 đạt bình quân 19,2%/năm, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GTSXCN (bình quân 20,3%/năm). Giai đoạn 2001 –  2005, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt 16%/năm, trong khi đó tốc độ tăng GTSXCN bình quân 18,7%/năm. Bình quân cả giai đoạn 1996 – 2005 tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp đạt 17,6%/năm, trong khi đó GTSXCN tăng bình quân 19,5%/năm. 
Như vậy, nhìn chung giai đoạn 1996 – 2005, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp thấp hơn tốc độ tăng trưởng GTSXCN (khoảng 1,1 đến 2,7%), do đó cơ cấu giá trị gia tăng ngành công nghiệp đã có xu hướng giảm tỷ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất. Điều này nói lên hiệu quả đầu tư vào ngành công nghiệp thời gian qua có chiều hướng giảm sút, suất đầu tư ngày càng lớn và đầu tư nhiều vào những ngành có giá trị gia tăng thấp, thâm dụng lao động.
Cơ cấu GDP công nghiệp cũng đã có những chuyển dịch đáng kể, năm 1995 tỷ trọng GDP chiếm 38,7%, đến năm 2000 là 52,2% và đến năm 2005 là 57%.
I.1.4. Lao động

Lao động ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2005 là 324.596 người, trong đó tỷ trọng lao động trong thành phần công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 69,6%; công nghiệp trong nước chiếm 30,4%. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996 - 2005 là 15,3%/năm, trong đó công nghiệp QDTW, QDĐP giảm do quá trình sắp xếp doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần thuộc thành phần ngoài quốc doanh. Công nghiệp ĐTNN tiếp tục thu hút nhiều lao động nên tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 lên tới 25,6%/năm (giai đoạn 2001 – 2005 tăng chậm hơn, bình quân 21,2%/năm).

Năng suất lao động ngành công nghiệp trong giai đoạn 1996 – 2005 cũng đã có những chuyển biến theo xu hướng ngày càng tăng, tuy nhiên mức độ tăng năng suất lao động trong toàn ngành cũng còn chậm. Nếu như năm 1995, năng suất lao động là 92 triệu đồng/lao động thì con số này năm 2000 là 121 triệu đồng/lao động và năm 2005 là 130,8 triệu đồng/lao động.

I.2. Kết quả phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

1) Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng

Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD là ngành có thế mạnh của địa phương, các sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh, vật liệu san lấp... làm nguyên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng như gạch ngói, gạch men, đá ốp lát, sứ vệ sinh, phụ gia xi măng, bê tông nhẹ, gốm mỹ nghệ... Tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996 - 2005 là 18,7%/năm, trong đó giai đoạn 1996 - 2000 là 12% và giai đoạn 2001 - 2005 là 25,8%. Cơ cấu trong toàn ngành giảm từ 9,6% năm 1995 xuống 6,7% năm 2000 và tăng lên 9,0% năm 2005.

Lao động của ngành đến năm 2005 có 19.653 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 4,3%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2005 tăng nhanh, bình quân 8,2%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm dần từ 16,6% năm 1995 xuống 8,9% năm 2000 và xuống còn 6,1% năm 2005, do các ngành thu hút nhiều lao động trong thời gian qua tăng nhanh.

2) Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Là ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế của tỉnh, tác động mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Tạo ra sự phát triển mạnh của ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp qua chế biến. 
Tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2005 là 16,4%, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 12,3% và giai đoạn 2001-2005 là 20,6%. Cơ cấu của ngành giảm từ 32,9% năm 1995 xuống 23,3% năm 2000 và tăng lên 25,1% năm 2005, là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 9 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lao động của ngành đến năm 2005 có 34.393 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 8%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2005 tăng nhanh, bình quân 8,2%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm dần từ 20,3% năm 1995 xuống 15,5% năm 2000 và còn 10,6% năm 2005, do các ngành thu hút nhiều lao động trong thời gian qua tăng nhanh.

 3) Ngành Công nghiệp dệt may, giày dép

Là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của Đồng Nai thời gian qua, sự phát triển của ngành góp phần giải quyết việc làm cho lao động, đây là ngành thu hút nhiều lao động nhất trong các ngành công nghiệp. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2005 là 28,1%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 40,8% và giai đoạn 2001-2005 là 16,5%. Cơ cấu của ngành tăng từ 10,6% năm 1995 lên 23,2% năm 2000 và giảm xuống 21,1% năm 2005, là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến NSTP của ngành công nghiệp Đồng Nai.

Lao động của ngành đến năm 2005 có 148.278 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 17,7%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2005 tăng nhanh, bình quân 18,8%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng lên từ 37,2% năm 1995 lên 42% năm 2000 và 45,7% năm 2005, do thời gian qua ngành có nhiều nhà đầu tư. Đây là ngành thu hút nhiều lao động nhất trong các ngành công nghiệp, với tỷ lệ lao động như hiện nay thì việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động là hết sức khó khăn.

4) Ngành công nghiệp chế biến gỗ, hàng mộc

Chế biến lâm sản là một trong những ngành nghề truyền thống của Đồng Nai, thị trường xuất khẩu tương đối ổn định, nguồn lao động có kỹ thuật và giá nhân công rẻ, sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Với 80% sản phẩm sản xuất phục vụ xuất khẩu, chủ yếu xuất qua các thị trường Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật, Singapore, Malaysia... và các nước Châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Hà Lan... Ngành công nghiệp chế biến gỗ, hàng mộc là một trong những ngành tăng nhanh trong thời gian qua, do có thị trường tiêu thụ và sự chuyển dịch từ một số quốc gia trong khu vực. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2005 là 26,4%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 9,9% và giai đoạn 2001-2005 là 45,3%. Cơ cấu của ngành tăng từ 2,1% năm 2000 lên 5,8% năm 2005.
Lao động của ngành đến năm 2005 có 38.275 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 21,1%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng từ 7,2% năm 1995 lên 8,2% năm 2000 và 11,8% năm 2005. Đây cũng là ngành thu hút nhiều lao động.

5) Ngành công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy

Tuy là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng ngành công nghiệp giấy Đồng Nai có một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp giấy cả nước, Đồng Nai cũng là một tỉnh có nhiều nhà máy SX giấy và các sản phẩm từ giấy. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2005 là 11,1%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 là 8% và giai đoạn 2001-2005 là 14,4%. Cơ cấu của ngành có xu hướng giảm dần do các ngành công nghiệp khác phát triển mạnh hơn, tỷ trọng giảm từ 6,8% năm 1995 xuống 4% năm 2000 và 3,3% năm 2005.

Lao động của ngành đến năm 2005 có 7.142 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 7,5%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng giảm từ 4,5% năm 1995 xuống 2,2% năm 2005. 

6) Ngành  công nghiệp hoá chất, phân bón, cao su, plastic

Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic Đồng Nai là một trong những ngành có tỷ trọng tương đối lớn, với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú phục vụ sản xuất và tiêu dùng như phân bón các loại, sản phẩm săm lốp xe, các sản phẩm từ cao su, hóa dược (cho người và động thực vật), hóa chất tiêu dùng như bột giặt, mỹ phẩm, sơn các loại, nhựa và các sản phẩm từ nhựa...
Tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2005 là 23,4%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng nhanh, bình quân 28,5% và giai đoạn 2001-2005 là 18,6%. Cơ cấu ngành tăng từ 8,6% năm 1995 lên 11,9% năm 2005.

Lao động của ngành đến năm 2005 có 19.885 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 22,3%/năm, là ngành có tốc độ tăng lao động cao trong các ngành công nghiệp, do có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất các loại sản phẩm hoá chất tiêu dùng. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng từ 3,4% năm 1995 lên 6,1% năm 2005.

7) Ngành Công nghiệp cơ khí  

Ngành công nghiệp cơ khí là ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế, là ngành phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp khác... 
Tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2005 là 23,2%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 20,5% và giai đoạn 2001-2005 là 25,9%. Nhìn chung ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tăng trưởng tương đối cao và ổn định, những năm gần đây, tình hình đầu tư vào ngành cơ khí có chiều hướng tăng rõ rệt, nhất là lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tăng nhanh (công nghiệp phụ trợ), do đó cơ cấu của ngành cũng có xu hướng tăng từ 7,6% năm 1995 lên 10,3% năm 2005.
Lao động của ngành đến năm 2005 có 29.809 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 17,6%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành có xu hướng tăng từ 7,5% năm 1995 lên 7,6 năm 2000 và 9,2% năm 2005. 

8) Ngành Công nghiệp điện, điện tử

Là một ngành mang tính công nghệ cao, gắn liền với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, sản phẩm của ngành bao gồm các sản phẩm kỹ thuật điện, thiết bị điện, điện tử, vật liệu điện, thiết bị truyền thông... 
Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2005 là 20,3%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 28,4% và giai đoạn 2001-2005 là 12,7%. Trong ngành công nghiệp điện - điện tử, các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện tăng trưởng tương đối ổn định, riêng sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính (đế, bảng mạnh điện tử) những năm gần đây, do tình hình phải cạnh tranh với hàng của Trung Quốc nên sản xuất giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến tốc độ chung của ngành, do đó cơ cấu của ngành cũng giảm từ 14,9% năm 2000 xuống còn 11,5% năm 2005.
Lao động của ngành đến năm 2005 có 25.873 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 29,4%/năm, là ngành có tốc độ tăng lao động lớn nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu. Điều này cũng phần nào nói lên mặc dù công nghiệp điện, điện tử (nhất là lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử) của Đồng Nai tuy phát triển và là ngành mang tính công nghệ cao, nhưng nhìn chung vẫn còn mang nhiều tính thủ công trong sản xuất. Cơ cấu lao động tăng từ 2,5% năm 1995 lên 8,1% năm 2000 và giảm còn 8% năm 2005.

9) Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước

Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu công nghiệp. Tốc độ phát triển GTSXCN bình quân thời kỳ 1996-2005 là 1,8%/năm, trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 9,4% và giai đoạn 2001-2005 âm 5,2%. Trong ngành công nghiệp sản xuất điện, nước, lĩnh vực phân phối nước có tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân khoảng 16%/năm, tuy nhiên giá trị chiếm rất nhỏ trong ngành. Lĩnh vực sản xuất điện năng do hạn chế bởi công suất và tình hình thời tiết hạn hán nên lượng nước không đủ phát hết công suất nên sản lượng giảm. Cơ cấu của ngành có xu hướng giảm mạnh, năm 1995 tỷ trọng chiếm 9,8%, đến năm 2000 giảm xuống 6,1% và năm 2005 còn 2%. 
Lao động của ngành chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lao động toàn ngành, đến năm 2005 có 1.288 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 là 8,3%/năm. Cơ cấu lao động giảm từ 0,7% năm 1995 xuống 0,5% năm 2000 và còn 0,4% năm 2005.

 I.3. Hiện trạng phát triển các khu, cụm công nghiệp

Hiện nay, trên địa Tỉnh Đồng Nai đã hình thành hệ thống các Khu, cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích trên 11.000 ha. Các Khu công nghiệp đã quy hoạch là 23 khu, với tổng diện tích 8.119 ha, trong đó có 17 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 5.124 ha, tổng diện tích đất đã cho thuê trong 16 KCN là 2.036,21 ha, đạt 57,13% diện tích đất dùng cho thuê (chưa kể KCN Nhơn Trạch VI vừa được Chính phủ phê duyệt). Ngoài ra, Đồng Nai còn dự kiến hình thành KCN thực hiện chương trình hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích khoảng 250 ha tại huyện Thống Nhất và hình thành 44 cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện và thành phố Biên Hòa, với tổng diện tích khoảng 2.968 ha. 

1) Hiện trạng phát triển các Khu công nghiệp

Tổng diện tích quy hoạch trong 17 KCN đã phê duyệt là 5.124 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê là 3.564,21 ha. Tổng diện tích đất đã cho thuê là 2.036,21, đạt 57,13%. Nhìn chung sự phát triển các khu công nghiệp đã đạt được nhiều thành công, cụ thể:

- Các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc thực hiện phát triển Khu công nghiệp đã được thể chế hóa, thể hiện việc ban hành quy chế Khu công nghiệp cùng với các luật: Doanh nghiệp, Khuyến khích đầu tư trong nước, Đầu tư nước ngoài, Đất đai cùng nhiều luật khác có liên quan; 

- Có sự quan tâm đầy đủ và kịp thời từ khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư; Các công ty hạ tầng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp thị nhằm thu hút các nhà đầu tư, đồng thời các công ty này đã có sự vận dụng linh hoạt trong việc xác định chi phí hạ tầng đối với từng dự án cụ thể; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phát huy được hiệu qủa công tác, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư trong việc cấp phép theo cơ chế “một cửa”.

Bên cạnh những thành công, một số khó khăn tồn tại:

-  Việc “Lấp đầy khu công nghiệp” được xem là mục tiêu hàng đầu trong tiêu chí xếp loại các khu công nghiệp, cũng vì vậy nhiều khu công nghiệp đa chức năng đã hình thành, điều này dẫn đến việc tồn tại nhiều ngành sản xuất đối lập nhau cả về phương thức sản xuất, vệ sinh an toàn đến xử lý môi trường, làm hạn chế việc hình thành các khu công nghiệp theo chức năng riêng biệt, chuyên sản xuất ổn định một số mặt hàng để phát huy lợi thế cạnh tranh của sản phẩm đặc thù;

- Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian qua chủ yếu thuộc các lĩnh vực: dệt da, may mặc, chế biến nông lâm sản, ít dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao; địa bàn đầu tư lại thường tập trung tại những nơi thuận tiện về đường giao thông, sân bay và cảng biển, chưa hình thành được hệ thống khu công nghiệp gắn với địa bàn nông nghiệp và nông thôn;

- Việc quy hoạch hệ thống xử lý chất thải chung cho toàn khu công nghiệp đều được đề cập, nhưng tình trạng ô nhiễm trong các khu công nghiệp vẫn chưa được xử lý một cách triệt để, tình trạng ô nhiễm khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn... chưa được kiểm soát chặt chẽ;

- Hệ thống cơ sở hạ tầng - kinh tế bên ngoài các khu công nghiệp kém phát triển và thiếu đồng bộ, đặc biệt là các khâu dịch vụ - phục vụ như nhà ở công nhân và các nhu cầu khác về văn hóa, giáo dục, đồng thời nhiều hạng mục công trình hạ tầng như giao thông, cấp thoát nước chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời; 

- Việc đền bù và giải toả mặt bằng trong các khu công nghiệp còn kéo dài thời gian, phí sử dụng hạ tầng của các khu công nghiệp còn khá cao nên hạn chế việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp;

- Hệ thống đào tạo nghề còn nhiều bất cập giữa nhu cầu sử dụng và khả năng đào tạo.

2) Tình hình phát triển các Cụm công nghiệp 

Tính đến cuối năm 2005, đã có 44 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 2.968 ha được quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 8/44 cụm đã có doanh nghiệp tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, đó là các huyện Long Thành (4/5 cụm đang hoạt động), huyện Nhơn Trạch (1/1 cụm đang hoạt động), huyện Trảng Bom (1/7 cụm đang hoạt động), huyện Vĩnh Cửu (2/8 cụm đang hoạt động). Nhìn chung, các cụm công nghiệp đều được quy hoạch xây dựng đúng theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh, và đều đã tiến hành quy hoạch chi tiết khi bắt đầu triển khai xây dựng. Riêng có 2 cụm Thiện Tân và Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) được tiến hành thực hiện theo hướng quy hoạch chỉnh trang trên hiện trạng có sẵn của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất có trên địa bàn.
Trong quá trình triển khai xây dựng các cụm công nghiệp địa phương còn một số khó khăn tồn tại làm chậm tiến độ phát triển các cụm công nghiệp, những tồn tại chủ yếu là:

- Vấn đề khó khăn nan giải trong việc triển khai xây dựng các cụm công nghiệp địa phương là giá bồi thường và việc bố trí tái định cư sau khi giải tỏa mặt bằng. Đây là vấn đề khó khăn nhất làm chậm tiến độ triển khai xây dựng các cụm công nghiệp địa phương.

- Công tác xúc tiến đầu tư thu hút các dự án vào các khu, cụm công nghiệp miền núi của tỉnh còn rất ít do nhà đầu tư còn cân nhắc về yếu tố địa lý, kinh tế - xã hội như giao thông, cảng, lao động nên chưa quan tâm đến việc đầu tư vào các khu cụm công nghiệp miền núi. Do đó chưa thể triển khai nhanh việc xây dựng các cụm công nghiệp miền núi khi mà chưa có các dự án đầu tư vào các khu vực này. 

-  Các khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp: Thực hiện văn bản số 243/CV-UBT ngày 12/01/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, bố trí dự án đầu tư các cụm công nghiệp địa phương. Các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa đã triển khai đầu tư xây dựng và quản lý các cụm công nghiệp theo nội dung văn bản nêu trên. Tuy nhiên, cho đến nay công tác quản lý nhà nước các cụm công nghiệp của các địa phương còn nhiều khó khăn, cụ thể như sau:

+ Công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp địa phương sau khi các cụm này đi vào hoạt động chưa được hướng dẫn cụ thể và còn nhiều bất cập. UBND các huyện thị thành phố chưa có sự thống nhất trong việc giao công tác quản lý các cụm công nghiệp địa phương cho phòng ban chức năng nào của huyện, vì vậy việc quản lý các cụm công nghiệp địa phương ở mỗi huyện thị khác nhau, khó khăn cho việc tiếp cận thông tin của nhà đầu tư cũng như trong công tác quản lý nhà nước về ngành công nghiệp.

+ Hầu hết các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa chưa xây dựng được quy chế quản lý các cụm công nghiệp địa phương cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư. Một số huyện đang tiến hành xây dựng quy chế quản lý như huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, các quy chế này không đồng bộ và thiếu sự thống nhất giữa các huyện thị thành phố do Nhà nước chưa ban hành quy chế chung để hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp, cho nên các địa phương đều lúng túng trong quản lý các cụm công nghiệp.
+ Đối với các huyện có nhiều lợi thế trong việc kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp địa phương (như Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom), do chưa xây dựng được quy chế quản lý nhà nước một cách cụ thể rõ ràng về các cụm công nghiệp, nên huyện chưa thể quản lý một cách chặt chẽ các cụm công nghiệp này. Vì vậy, có hiện tượng các nhà đầu tư trong nước sau khi được tỉnh giới thiệu địa điểm vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch lại không tiến hành triển khai dự án, hoặc kéo dài thời gian đầu tư gây lãng phí xã hội, thời gian và làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển công nghiệp chung của huyện.
I.4. Những tồn tại và nguyên nhân

1) Những tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển công nghiệp Đồng Nai trong thời gian qua còn một số tồn tại cần được khắc phục, cụ thể:

· Phát triển công nghiệp chủ yếu theo chiều rộng, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động thủ công chiếm tỷ trọng cao, giá trị gia tăng công nghiệp còn thấp. Một số ngành mang tính công nghệ cao như điện tử, viễn thông,... vẫn còn sử dụng nhiều lao động giản đơn, chưa thu hút được nhiều công nghệ nguồn, công nghệ cao. Sự chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu chưa rõ nét, chưa có sự thay đổi mang tính đột phá. Cơ chế chính sách cho ưu tiên phát triển và khuyến khích thu hút đầu tư đối các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ hiện đại chưa được hình thành.

· Phát triển công nghiệp phụ thuộc nhiều vào tín hiệu của thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài, các thành phần kinh tế trong nước chưa phát huy hết tiềm năng và nội lực để cải thiện cơ cấu trong ngành, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chưa cao. Các doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế về vốn, trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ, thị trường, năng suất lao động,... so với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

· Các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn trong quá trình đầu tư vào KCN, do không có khả năng thuê đất với giá tương đương với các doanh nghiệp nuớc ngoài trong các khu công nghiệp tập trung, nên có xu hướng đầu tư phân tán ngoài khu công nghiệp, thậm chí trong khu dân cư, làm trở ngại trong quy hoạch và ảnh hưởng đến môi trường.
· Một số doanh nghiệp cón thiếu thông tin về định hướng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường thế giới, do đó chưa thể đầu tư mở rộng sản xuất cũng như phát triển sản phẩm mới, trong khi đó thị trường trong nước có giới hạn về sức mua. Ngoài ra cũng không loại trừ còn một số doanh nghiệp yếu năng lực quản lý khi hoạt động trong cơ chế thị trường.
· Việc xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, công trình ngoài khu công nghiệp vẫn còn chậm. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch đô thị phát triển chậm so với việc phát triển dân cư, việc giải quyết quy hoạch nhà ở của công nhân, cơ sở dịch vụ phục vụ công nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Phát triển công nghiệp chủ yếu tập trung ở Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Vĩnh Cửu, các huyện còn lại công nghiệp kém phát triển, ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương.

· Hiện nay nguồn nhân lực không những thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thật cao, mà còn nảy sinh hiện tượng thiếu đội ngũ lao động tay nghề thấp do những ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động tăng nhanh. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là khi có nhu cầu lao động kỹ thuật cao, lao động có tay nghề. Sự gia tăng lao động cơ học trên địa bàn tỉnh đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm như đi lại, nhà ở, sinh hoạt đời sống văn hoá và các vấn đề xã hội khác.

· Thời gian qua, Tỉnh đã hình thành một số cơ chế chính sách riêng để khuyến khích phát triển công nghiệp về các địa bàn khó khăn, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại,... Tuy nhiên, hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển mạnh công nghiệp chưa được hình thành một cách đồng bộ và chưa có tác động mạnh đến phát triển công nghiệp, nhất là những lĩnh vực cần ưu tiên, khuyến khích.
2) Nguyên nhân

Sự phát triển ngành công nghiệp còn một số tồn tại, có thể đánh giá một số nguyên nhân sau: 

·  Tiến trình tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu, nhất là thực hiện chương trình cắt giảm thuế theo CEPT/AFTA đã bắt đầu có tác động đến một số doanh nghiệp, làm cho một số ngành gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước như ngành giấy, cơ khí tiêu dùng...

· Tình hình kinh tế thế giới và khu vực những năm đầu của thế kỷ 21 giảm sút nhất là kinh tế Mỹ, Nhật làm ảnh hưởng bất lợi đến thị trường xuất khẩu các sản phẩm như giày dép, may mặc, điện tử... của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu vẫn khai thác nguồn lao động giá rẻ, nên chủ yếu đầu tư vào những ngành sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp.

· Tình hình kinh tế trong nước tuy duy trì được mức tăng trưởng cao nhưng do ảnh hưởng dịch cúm gia cầm, thiên tai lũ lụt xảy ra ở một số địa phương đã ảnh hưởng đến sức mua thị trường trong nước, làm cho tình hình tiêu thụ một số vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn gia súc... gặp khó khăn. Giá vật tư, nhiên liệu như xăng dầu, gas, sắt thép... tăng đã ảnh hưởng không tốt đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.

· Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn thấp, trong khi đó nguồn vốn cho việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ cũng gặp khó khăn như vay vốn thông qua hệ thống ngân hàng thương mại lãi suất còn cao, các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước không đáp ứng yêu cầu. Tính chủ động trong đầu tư của các doanh nghiệp còn yếu.
I.5. Đánh giá chung

Quá trình phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong bối cảnh tác động có tính 2 mặt của các nhân tố trong và ngoài nước, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ có sự phấn đấu cao của ngành công nghiệp và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, Bộ ngành Trung ương và địa phương nên ngành công nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn để phát triển, gặt hái nhiều thành quả to lớn, cụ thể:

1) Ngành công nghiệp Đồng Nai đã duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị SXCN khá cao, bình quân giai đoạn 1996 – 2005 đạt 19,5%/năm. Công nghiệp phát triển nhanh đã góp phần to lớn vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá. Đến năm 2005, cơ cấu GDP công nghiệp đã chiếm 57% GDP toàn tỉnh (định hướng quy hoạch đến 2005 là 56,1%), thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao.

2) Quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã phát huy được tiềm năng các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu (trên 64,8%) và là thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai thời gian qua. Bên cạnh đó, đã hình thành và phát huy được các ngành công nghiệp mũi nhọn như khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghiệp cơ khí, điện - điện tử, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp dệt may, giày dép... thực hiện theo đúng định hướng mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VII đã đề ra. 

3) Ngành công nghiệp không những đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng mà còn tham gia xuất khẩu, góp phần thúc đẩy giá trị xuất khẩu năm 2005 toàn tỉnh ước đạt trên 3.169,2 triệu USD. Năng suất lao động ngành công nghiệp ngày càng được cải thiện, tạo việc làm và có thu nhập cho hàng chục ngàn lao động hàng năm, số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp đến năm 2005 đã lên tới 324.596 người.
4) Hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp bao gồm 23 khu và 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 11.000 ha, với cơ sở hạ tầng được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Hoạt động của các Khu công nghiệp ngày càng có hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.
PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN 2010 VÀ 2020.

II.1. Mục tiêu
Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 2010, Nhiệm vụ phát triển công nghiệp Đồng Nai đến 2010 và mục tiêu phát triển công nghiệp đến 2020 dự kiến như sau:

1. Về quy mô 

- GDP công nghiệp đến năm 2010 đạt 25.050 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), gấp 2,2 lần năm 2005. 
- Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010 đạt 98.820 tỷ đồng, năm 2020 là 435.938 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994). Như vậy, đến năm 2010, GTSXCN tăng gấp 2,3 lần năm 2005 và đến năm 2020 gấp 4,4 năm 2010.

2. Tốc độ tăng trưởng bình quân

- Tốc độ tăng GDP công nghiệp thời kỳ 2006 – 2010: 16,4%.

- Tốc độ tăng GDP công nghiệp thời kỳ 2011 – 2020: 15,0%.

- Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2006 - 2010 là:  18,4%.
- Tốc độ phát triển GTSXCN thời kỳ 2011 – 2020 là:   16,0%.

II.2. Định hướng
II.2.1. Định hướng chung

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển các ngành công nghiệp giai đoạn 2001 – 2005 và lộ trình hội nhập kinh tế thế giới, ngành công nghiệp đã đề ra phương hướng phát triển cho ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010, trong đó tập trung:

1) Quan tâm chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn đầu tư, khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các sản phẩm có hàm lượng chất xám, có giá trị gia tăng cao, như: ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện - điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, gắn với các ngành sản xuất linh kiện, phụ kiện,... tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai.

2) Tiếp tục ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhất là nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp, các ngành nghề truyền thống. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng,  ưu tiên thu hút đầu tư những dự án chế biến có trình độ công nghệ cao, chế biến tinh, không gây ô nhiễm, sử dụng ít lao động,... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, tài nguyên trong nước và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chế biến. Chú trọng kêu gọi và khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

3) Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp quan trọng có lợi thế so sánh để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, như: ngành dệt, may mặc, giày dép theo quy hoạch chung của cả nước, theo hướng khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư  về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa,... tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng.

4) Căn cứ định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực của cả nước thời gian tới. Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 tại Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào vai trò của các ngành công nghiệp cơ khí, điện - điện tử đối với việc sản xuất máy móc, thiết bị, sản phẩm có trình độ công nghệ cao, hiện đại... phục vụ công nghiệp hoá nền kinh tế. Căn cứ vào lợi thế so sánh của các ngành công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản và tình hình phát triển của các ngành công nghiệp chủ yếu thời gian qua. Định hướng tính chất ưu tiên các ngành công nghiệp đến năm 2010 như sau:

- Các ngành công nghiệp mũi nhọn: Bao gồm các ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện - điện tử, tin học.

- Các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế so sánh: Bao gồm ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

- Ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu: Công nghiệp dệt, may và giày dép.

II.2.2. Định hướng cụ thể

Đến năm 2010, dự báo một số chỉ tiêu như sau:

a) GDP công nghiệp

- GDP công nghiệp (giá 1994):  25.050 tỷ đồng.

- Tăng trưởng bình quân GDP công nghiệp 2006 - 2010: 16,4%/năm.

- Tỷ lệ công nghiệp trong GDP: 57%.

- Tỷ lệ VA/GO đến năm 2010: 30 - 32%.

b) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 1994)

- Giá trị SXCN: 98.820 tỷ đồng.

- Tăng trưởng GTSXCN bình quân 2006 - 2010: 18,4%/năm (Theo quy hoạch được phê duyệt là 16%/năm).

c) Dự báo các thành phần kinh tế

Dự báo giai đoạn 2006 – 2010 các thành phần tăng trưởng như sau:

+ Công nghiệp quốc doanh trung ương:       12,3%/năm.

+ Công nghiệp quốc doanh địa phương:       14,2%/năm.

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh:                22,6%/năm.

+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài:                19,1%/năm.

Dự báo cơ cấu các thành phần kinh tế đến năm 2010 như sau:

+ Công nghiệp quốc doanh trung ương:       11,8%/năm.

+ Công nghiệp quốc doanh địa phương:        4,9%/năm.

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh:                16,5%/năm.

+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài:                66,8%/năm.

+ Công nghiệp quốc doanh Trung ương: Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 12,3%/năm. Tuy nhiên, về cơ cấu có sự giảm sút từ 15,5% năm 2005 còn 11,8% năm 2010.

+ Công nghiệp quốc doanh Địa phương: Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân  thời kỳ 2006- 2010 đạt 14,2%/năm. Tỷ trọng giảm từ 5,8 % năm 2005, còn 4,9% năm 2010.

+ Công nghiệp ngoài quốc doanh: Dự báo mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 22,6%/năm, tỷ trọng nâng từ 13,9% năm 2005 lên 16,5% năm 2010, là thành phần công nghiệp chiếm tỷ trọng xếp thứ 2 sau công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Tiếp tục thu hút mạnh mẽ công nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có ưu tiên khuyến khích thu hút các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn. Dự báo phát triển tốc độ bình quân hàng năm giai đoạn 2006 – 2010 đạt 19,1%/năm. Tỉ trọng giá trị SXCN tăng từ 64,8% năm 2005 lên  66,8% năm 2010, trở thành khu vực có giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
II.3. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

II.3.1. Ngành công nghiệp cơ khí 

1. Định hướng

Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tập trung vào một số lĩnh vực chính như sau:

- Phát triển các sản phẩm công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

- Phát triển các sản phẩm công nghiệp cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp chủ yếu.

- Phát triển công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy.

- Phát triển công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị và cấu kiện trang thiết bị xây dựng.

- Phát triển công nghiệp cơ khí tiêu dùng.

2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là: 24%/năm, 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 20%/năm.

- Dự báo cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 13% và năm 2020 chiến tỷ trọng là 18,3%.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp (thiết bị cơ giới hóa khâu làm đất, chăm sóc, thu hoạch), máy móc thiết bị công nghiệp chế biến (chế biến gạo, tinh bột, thức ăn gia súc...)...

- Các dự án sản xuất phụ tùng, linh kiện cho ô tô, xe máy (nhất là các phụ tùng yêu cầu kỹ thuật cao như hộp số, cầu, thân máy..,) và phục vụ các ngành công nghiệp khác... Các dự án sản xuất thiết bị phụ tùng cho cá ngành công nghiệp dệt may, giày dép, hoá chất, VLXD, sản xuất kết cấu kiện kim loại, trang thiết bị phục vụ thi công, xây dựng...

- Các dự án công nghệ cao, vật liệu mới, cơ khí chính xác, đầu tư công nghệ đúc, rèn công nghệ cao để sản xuất các chi tiết phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo... Các dự án sản xuất thép chế tạo, thép tấm, hình lớn, kim loại màu...

- Các sản phẩm cơ khí cao cấp phục vụ tiêu dùng...

II.3.2. Ngành công nghiệp điện, điện tử 

1. Định hướng

Định hướng phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tập trung vào một số lĩnh vực chính như sau:

- Phát triển sản xuất trang thiết bị kỹ thuật điện, vật liệu điện.

- Phát triển sản xuất sản phẩm điện tử.
2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 25%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 20%/năm.

- Dự báo cơ cấu ngành công nghiệp điện - điện tử đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 15,1% GTSXCN toàn ngành và năm 2020 chiến tỷ trọng là 21,2%, là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...). Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...) phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng.

- Các dự án sản xuất sản linh kiện điện tử phục vụ lắp ráp các sản phẩm công nghiệp, gia dụng (thiết bị điều khiển điện tử trong các máy móc thiết bị, máy tính, ti vi, màn hình, thiết bị âm thanh, truyền thông...). Các dự án sản xuất sản phẩm điện tử hoàn chỉnh như các thiết bị tin học, thiết bị điện tử gia dụng kỹ thuật số (máy quay, chụp hình, thiết bị vô tuyến viễn thông...). Sản xuất chân tay giả bằng vi mạch điện tử phục vụ cộng đồng...

- Các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu mới khác (vật liệu sản xuất cáp quang, cáp ngầm cao thế, vật liệu điện tử, quang tử trên cơ sở chất polyme...).

II.3.3. Ngành công nghiệp chế biến NSTP

1. Định hướng

Phát triển công nghiệp chế biến NSTP đến 2010 có tính đến 2015 cần tập trung và một số lĩnh vực chính sau:

- Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản.

- Sản xuất chế biến mía đường.

- Sản xuất bột ngọt, tinh bột, sản phẩm sinh học.

- Sản xuất chế biến hạt điều.

- Sản xuất chế biến cà phê và thực phẩm bột.

- Ngành chế biến thực phẩm, rau quả đóng hộp.

2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 16,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 14%/năm.

- Dự báo cơ cấu ngành công nghiệp chế biến sẽ giảm xuống 23,2% vào năm 2010 và xuống 19,5% năm 2020.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Các dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản công nghiệp chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, tận dụng tiềm năng về nguyên liệu trong nước...

- Đầu tư cải tạo, nâng công suất, chất lượng đường và các sản phẩm sau đường như rượu, cồn, ván ép, bánh kẹo, phân vi sinh...

- Đầu tư nâng công suất sản xuất bột ngọt, các dự án chế biến tinh bột cao cấp gắn với vùng nguyên liệu phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Dự án đầu tư nâng công suất sản xuất chế biến hạt điều, đầu tư các dự án chế biến thực thực phẩm cao cấp từ nhân điều như bánh kẹo nhân điều, điều rang muối, điều bọc Chocolate, chao dầu, bọc đường, dạng gia vị...

- Các dự án sản xuất đồ hộp thực phẩm (chế biến thịt gia súc, gia cầm...), các dự án chế biến rau quả...Các dự án sản xuất thực phẩm dinh dưỡng dạng bột khác (gốc từ cà phê, sữa, đường, ngũ cốc...)...

- Các dự án sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học khác (men vi sinh, men thực phẩm...)

II.3.4. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD 

1. Định hướng

Ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất VLXD là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, khai thác tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương, cũng là ngành thể hiện việc phát huy nội lực. Do đó định hướng phát triển của ngành tập trung vào sản xuất sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh, vật liệu san lấp... làm nguyên vật liệu cho phát triển sản xuất vật liệu xây dựng có nhu cầu thị trường lớn như gạch xây, gạch men, đá ốp lát, gốm mỹ nghệ, sứ vệ sinh...
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy có hiệu quả các cơ sở sản xuất các sản phẩm truyền thống của địa phương như gạch, gốm mỹ nghệ... đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.
2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 20,0%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 16,5%/năm.

- Dự báo cơ cấu của ngành những năm tới sẽ ổn định khoảng 9-10%.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp (gạch thạch anh, sứ vệ sinh cao cấp, gốm mỹ nghệ xuất khẩu, vật liệu chịu lửa...).

- Đầu tư cải tạo, đổi mới công nghệ khai thác, chế biến đá (đá xây dựng, đá ốp lát, kỹ nghệ đá...).

- Các dự án chế biến sâu và tinh đối với một số loại khoáng sản của tỉnh như sợi ba zan, keramzit làm bê tông nhẹ, làm giàu cao lanh phục vụ ngành gốm, sứ, vật liệu xây dựng không nung (gạch, ngói lợp...).

- Các dự án sản xuất vật liệu mới (sứ kỹ thuật điện, điện tử, vật liệu thuỷ tinh cách điện, sứ polyme...).

II.3.5. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép

1. Định hướng

- Ngành dệt may và giày dép là một trong những ngành công nghiệp chủ lực và là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của tỉnh, do đó tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép nhưng phải có định hướng, phân kỳ thu hút đầu tư cho từng giai đoạn, phù hợp với xu thế phát triển chung. 

- Giai đoạn 2006 – 2010 song song với việc đầu tư về chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư  các dự án về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, các cụm công nghiệp... của Tỉnh, để giảm áp lực về nguồn lao động và môi trường xã hội đối với khu công nghiệp tập trung, các trung tâm công nghiệp lớn của Tỉnh, không thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, các trung tâm đô thị.

- Việc phát triển ngành dệt, may, giày dép cần phải được sự hỗ trợ, gắn với sự phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ như quy hoạch phát triển diện tích trồng bông xơ, phát triển sản xuất các sản phẩm phụ liệu cho ngành may như chỉ may, nhãn dệt, goòng trần, dây kéo, nút... Các loại hoá chất tẩy nhuộm để thay thế hàng nhập khẩu, thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bao bì...

2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 14,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 10,5%/năm.

- Cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần xuống còn 17,8% năm 2010 và 11% năm 2020.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung giai đoạn 2006 – 2010 như sản phẩm dệt (vải, sợi các loại...), ngành may xuất khẩu (quần áo, sản phẩm thời trang khác...), giày dép (giày thể thao, dép thời trang...).

- Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dệt, may, giày dép.

- Các dự án sản xuất các sản phẩm nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, giày dép (chế biến bông xơ, chỉ may, nhãn dệt, goòng trần, dây kéo, nút...), các dự án sản xuất các loại hoá chất tẩy nhuộm để thay thế hàng nhập khẩu, sản xuất thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bao bì...

- Các dự án sản xuất sản phẩm phục vụ công nghiệp thời trang (sản phẩm biểu diễn thời trang, quảng cáo...).

II.3.6. Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic 

1. Định hướng

Định hướng phát triển ngành công nghiệp hoá chất, cao su plastic thời gian tới tập trung vào một số nhóm sản phẩm chính như sau:

- Phát triển các sản phẩm hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp.
- Phát triển các sản phẩm tiêu dùng.
2. Mục tiêu 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 18%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 16,5%/năm.

- Cơ cấu của ngành tương đối ổn định mức 11,5 – 12% so với toàn ngành, dự báo tỷ trọng ngành đến năm 2010 là 11,7 và 12,2% năm 2020.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phân bón các loại (phân lân, NPK...).

- Các dự án đầu tư vào sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y...). 

- Kêu gọi đầu tư vào các dự án sản xuất các sản phẩm vi sinh, ứng dụng công nghệ sinh học (phân bón, men...).

- Đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm hoá chất cơ bản (các loại Axít vô cơ HCl, H2SO4, NaOH...) phục vụ sản xuất phân lân, giấy, xử lý nước...

- Các dự án sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu cao su trong nước (săm lốp, cao su kỹ thuật, cao su tấm kỹ thuật, đệm sốp...), các dự án sản xuất cao su nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến cao su.

- Thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng cao cấp (dụng cụ gia đình...), dự án sản xuất nhựa kỹ thuật cao (bánh răng, chi tiết máy móc thiết bị điện tủ, khuôn mẫu...) và các dự án sản xuất các trang thiết bị bằng nhựa cho xây dựng (thùng hàng, balet, panel, coppha, ốp trần, tường...).

- Khuyến khích đầu tư vào dự án công nghệ cao, vật liệu mới (composit, cao su tổng hợp, cao su chịu dầu, nhiệt, nhựa PVC, polyme nhũ tương...).
II.3.7. Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ

1. Định hướng

Định hướng phát triển ngành thời gian tới tập trung:

- Phát huy năng lực chế biến của ngành, tiếp tục phát triển ngành chế biến hàng mộc và sản xuất đồ gỗ, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, tận dụng nguồn nguyên liệu rừng trồng, đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Khuyến khích phát triển mạnh các cơ sở sản xuất, chế biến hàng mộc ở các khu vực nông thôn, các làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 19,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015: 16,0%/năm.

- Cơ cấu của ngành ổn định mức khoảng 5% - 6% so với toàn ngành. 
3. Các dự án thu hút đầu tư

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm bàn ghế xuất khẩu và các đồ dùng sinh hoạt khác (giường, tủ, kệ, dụng cụ nhà bếp...).

- Sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu (tàu thuyền, máy bay, xe máy, giá đỡ sản phẩm...).

- Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...).

- Các dự án sản xuất trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...).

- Đầu tư sản xuất các sản phẩm bằng gỗ khác phục vụ trong nước và xuất khẩu (dụng cụ âm nhạc, trang thiết bị trường học...). 

- Các dự án sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu tre, nứa... (đũa, ván gép thanh, hàng đan lát thủ công mỹ nghệ...).

II.3.8. Ngành công nghiệp giấy

1. Định hướng

Định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới tiếp tục đầu tư chiều sâu, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tiềm năng về nguyên liệu trong nước... để tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 13,4%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 12,0%/năm.

- Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần xuống còn 2,5% năm 2010 và 1,5% năm 2020.

3. Các dự án thu hút đầu tư

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm giấy các loại (giấy in báo, giấy viết, carton...).

- Sản xuất chế biến các sản phẩm từ giấy (bao bì giấy, bao gói hàng, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm giấy...).

II.3.9. Ngành công nghiệp sản xuất điện, phân phối nước

1. Định hướng

Đối với lĩnh vực sản xuất điện năng, với công suất quy định và phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu hàng năm (lượng nước) do đó cần tận dụng tối đa công suất để duy trì sản lượng điện ở mức tối đa. 

Đối với cấp nước, mặc dù chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngành, tuy nhiên ngành cấp nước cần tiếp tục mở rộng quy mô và sản lượng để đáp ứng các nhu cầu phát triển.

2. Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010: 3,3%/năm:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2020: 3,0%/năm.

- Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng giảm dần từ 1% năm 2010 và 0,3% năm 2020.

3. Các dự án thu hút đầu tư

Các dự án đầu tư của ngành chủ yếu tập trung đầu tư mở rộng công suất các nhà máy nước, hệ thống cấp nước phụ vụ sản xuất và tiêu dùng. Các dự án sản xuất điện năng từ nguồn nhiên liệu như khí ga, dầu Diesel.

II.4. Một số giải pháp chủ yếu
1) Tuyên truyền rộng rãi chủ trương chính sách về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức công khai hoá công tác quy hoạch phát triển ngành, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Tư vấn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở các danh mục ngành nghề, sản phẩm ưu tiên đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư, cấp phép... cần có những thông tin mang tính khuyến cáo để giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có thông tin về lĩnh vực đầu tư dự kiến, hạn chế được những rủi ro và lãng phí trong đầu tư.
- Tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
2) Hỗ trợ đầu tư chiều sâu cho các doanh nghiệp Nhà nước:
- Đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn. 
- Ưu tiên nguồn vốn ưu đãi cho các dự án đầu tư sản phẩm công nghiệp chủ lực, ngoài những chính sách chung của nhà nước; cần có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các DNNN thực hiện các chương trình nghiên cứu cải tiến công nghệ, nhằm khuyến khích các cá nhân trong các doanh nghiệp nhà nước tham gia nghiên cứu công nghệ mới.

3) Xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực cho từng giai đoạn, trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ:

- Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

- Hỗ trợ thiết kế sản phẩm, lựa chọn và chuyển giao công nghệ.

- Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu công nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

4) Xây dựng lộ trình chọn lọc, phân loại các dự án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp:

- Trên cơ sở rà soát mục tiêu, ngành nghề kinh doanh từng khu công nghiệp, xác định lại ngành nghề thu hút đầu tư vào từng khu công nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho các dự án công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao... từng bước hạn chế các dự án có công nghệ sản xuất gây nhiều ô nhiễm, các dự án sử dụng nhiều lao động trong các khu đô thị. 

- Nghiên cứu xây dựng đề án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để quy định, triển khai lộ trình thu hút đầu tư đối với từng ngành nghề, từng loại dự án và tiêu chí bố trí dự án vào khu công nghiệp để đảm bảo nâng cao chất lượng dự án đầu tư.

5) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp. 
Hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp do các Công ty kinh doanh hạ tầng đầu tư, theo quy định hiện nay các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng gần như toàn quyền trong việc lựa chọn, mời gọi dự án đầu tư. Vì mục tiêu kinh doanh, nên trước mắt các Công ty kinh doanh hạ tầng sẽ quan tâm nhiều đến diện tích đất cho thuê mà ít quan tâm đến các vấn đề về ngành nghề, vốn đầu tư, công nghệ, lao động... Do đó, thực hiện tốt giải pháp này, sẽ thu hút được những dự án theo đúng định hướng, hạn chế những vấn đề khó khăn, tồn tại phát sinh.

6) Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phát triển công nghiệp:

- Cần đặc biệt quan tâm và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trong các KCN tập trung, cụm công nghiệp, đồng bộ với tiến độ xây dựng cơ sở  hạ tầng ngoại khu gồm điện, nước, thông tin, các dịch vụ kỹ thuật. 

- Chú trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp như nhà ở công nhân, bệnh viện, trường học, trung tâm đào tạo nghề, khu thương mại, khu vui chơi giải trí và khu dân cư, để thu hút nhiều dự án vào các KCN và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh các dự án đầu tư.

- Chú trọng công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng kết nối giữa các khu công nghiệp với các trung tâm đô thị và các khu dân cư, cụm công nghiệp.

7) Nghiên cứu hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành:

- Xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành, nhất là các khu công nghiệp chuyên ngành mũi nhọn, nhằm xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho từng chuyên ngành và hạn chế những ảnh hưởng về môi trường trong việc phát triển các khu công nghiệp đa ngành.

- Để tạo thêm sức hấp dẫn thu hút đầu tư đề nghị cho tổ chức thí điểm mô hình khu công nghiệp do nhà nước đầu tư hạ tầng và cho thuê lại không vì mục đích kinh doanh, để đảm bảo phí sử dụng hạ tầng có tính cạnh tranh cao, chủ đầu tư có thể giao cho ban Quản lý các KCN và mô hình này trước mắt ưu tiên thu hút các nhà đầu tư trong nước và những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, kỹ thuật cao, các khu công nghiệp ở các địa bàn khó khăn.

8) Phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp:

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nhà ở công nhân, nhất là lĩnh vực thu hút nhiều lao động như măy mặc, giày dép... 

- Hỗ trợ về vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp làm dịch vụ phục vụ đưa rước công nhân trên địa bàn, dịch vụ trong khu công nghiệp... để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập và phát triển.

9) Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài:

- Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến tinh, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, điện tử, vật liệu mới, các ngành có lợi thế cạnh tranh gắn với công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Đẩy mạnh việc vận động và xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung hướng thu hút vào các tập đoàn lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu... Các nhà đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn như cơ khí chế tạo, công nghiệp điện điện tử, lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu mới. Xây dựng danh mục dự án cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, phân loại các dự án đầu tư nước ngoài để có những biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính.

10) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn:

- Để đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, phát huy nội lực, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn theo chủ trương của Đảng và nhà nước, cần nhanh chóng hình thành quỹ khuyến công từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự đóng góp của của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước... tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động phát triển các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn nông thôn.

- Củng cố và phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng hệ thống giải pháp hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, vốn chuẩn bị đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp thị, phát triển thị trường... từ các nguồn quỹ khuyến công.

- Xây dựng chương trình cơ khí phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tăng cường chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Chính sách hỗ trợ về vay vốn, thuế thu nhập và thị trường. Chính sách về khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới phục vụ chế tạo thiết bị cơ khí nông nghiệp và chế biến nông, lâm sản.
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